	CÔNG TY TNHH MTV 
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	TM VÀ DV NGỌC THƠM
	Độc lập - Tự do  - Hạnh phúc

	
	Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 02 năm 2026


BIÊN BẢN ĐỐI CHIẾU VÀ XÁC NHẬN CÔNG NỢ
Hôm nay, ngày 03/02/2026, Đại diện hai bên chúng tôi gồm có:
BÊN A (BÊN BÁN): CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 
NGỌC THƠM
Địa chỉ: 12/14/18 Đường 49, Khu phố 69, Phường Hiệp Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Mã số thuế: 0309391503
Đại diện (Ông): Nguyễn Bảo Thạch                           	 Chức vụ: Phó Giám đốc
BÊN B (BÊN MUA): CÔNG TY CỔ PHẦN SÓI BIỂN TRUNG THỰC
Địa chỉ: Tầng 3, Lô S5-20 Cụm sản xuất làng nghề Triều Khúc, phường Thanh Liệt, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
MST: 0107522785
Đại diện (Ông/Bà):						Chức vụ: ……………………………..  
Hai bên cùng nhau đối chiếu và xác nhận công nợ đến ngày 31/01/2026 như sau:
Đến hết ngày 31/01/2026, Bên B còn nợ bên A số tiền là: 32.739.723 VNĐ
Bằng chữ: Ba mươi hai triệu bảy trăm ba mươi chín nghìn bảy trăm hai mươi ba đồng chẵn.
Biên bản được lập thành 02 (hai) bản, mỗi bên giữ 01 (một) bản, có giá trị pháp lý như nhau.
	XÁC NHẬN CỦA BÊN B: 
	Xác nhận số dư trên là đúng:
	

	Xác nhận số dư trên là không đúng:
	




	Chi tiết các khoản chênh lệch như sau: 	
(đính kèm Bảng kê chi tiết nếu không đủ chỗ trống để trình bày chi tiết)
	ĐẠI DIỆN BÊN A
	ĐẠI DIỆN BÊN B

	(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)






NGUYỄN BẢO THẠCH
	(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)







	
	CHI TIẾT BÁN HÀNG

	
	
	
	
	
	
	
	

	Ngày hóa đơn
	Số hóa đơn
	Mã khách hàng
	Tên khách hàng
	Mã số thuế
	Doanh số đã có ck cố định 5%
	Thuế GTGT
	Tổng thanh toán

	05/01/2026
	00000521
	SOI-HNI-HMI-2785
	CÔNG TY CỔ PHẦN SÓI BIỂN TRUNG THỰC
	0107522785
	143,022
	11,442
	154,464

	05/01/2026
	00000522
	SOI-HNI-HMI-2785
	CÔNG TY CỔ PHẦN SÓI BIỂN TRUNG THỰC
	0107522785
	470,608
	37,649
	508,257

	05/01/2026
	00000523
	SOI-HNI-HMI-2785
	CÔNG TY CỔ PHẦN SÓI BIỂN TRUNG THỰC
	0107522785
	1,671,195
	133,696
	1,804,891

	05/01/2026
	00000524
	SOI-HNI-HMI-2785
	CÔNG TY CỔ PHẦN SÓI BIỂN TRUNG THỰC
	0107522785
	573,130
	45,850
	618,980

	05/01/2026
	00000525
	SOI-HNI-HMI-2785
	CÔNG TY CỔ PHẦN SÓI BIỂN TRUNG THỰC
	0107522785
	351,570
	28,126
	379,696

	05/01/2026
	00000526
	SOI-HNI-HMI-2785
	CÔNG TY CỔ PHẦN SÓI BIỂN TRUNG THỰC
	0107522785
	282,540
	22,603
	305,143

	05/01/2026
	00000527
	SOI-HNI-HMI-2785
	CÔNG TY CỔ PHẦN SÓI BIỂN TRUNG THỰC
	0107522785
	304,625
	24,370
	328,995

	05/01/2026
	00000528
	SOI-HNI-HMI-2785
	CÔNG TY CỔ PHẦN SÓI BIỂN TRUNG THỰC
	0107522785
	669,207
	53,537
	722,744

	05/01/2026
	00000529
	SOI-HNI-HMI-2785
	CÔNG TY CỔ PHẦN SÓI BIỂN TRUNG THỰC
	0107522785
	361,078
	28,886
	389,964

	05/01/2026
	00000530
	SOI-HNI-HMI-2785
	CÔNG TY CỔ PHẦN SÓI BIỂN TRUNG THỰC
	0107522785
	668,538
	53,483
	722,021

	05/01/2026
	00000531
	SOI-HNI-HMI-2785
	CÔNG TY CỔ PHẦN SÓI BIỂN TRUNG THỰC
	0107522785
	935,960
	74,877
	1,010,837

	05/01/2026
	00000532
	SOI-HNI-HMI-2785
	CÔNG TY CỔ PHẦN SÓI BIỂN TRUNG THỰC
	0107522785
	348,795
	27,904
	376,699

	05/01/2026
	00000534
	SOI-HNI-HMI-2785
	CÔNG TY CỔ PHẦN SÓI BIỂN TRUNG THỰC
	0107522785
	673,152
	53,852
	727,004

	05/01/2026
	00000535
	SOI-HNI-HMI-2785
	CÔNG TY CỔ PHẦN SÓI BIỂN TRUNG THỰC
	0107522785
	885,284
	70,823
	956,107

	05/01/2026
	00000536
	SOI-HNI-HMI-2785
	CÔNG TY CỔ PHẦN SÓI BIỂN TRUNG THỰC
	0107522785
	573,859
	45,909
	619,768

	05/01/2026
	00000537
	SOI-HNI-HMI-2785
	CÔNG TY CỔ PHẦN SÓI BIỂN TRUNG THỰC
	0107522785
	1,170,244
	93,620
	1,263,864

	09/01/2026
	00001599
	SOI-HNI-HMI-2785
	CÔNG TY CỔ PHẦN SÓI BIỂN TRUNG THỰC
	0107522785
	352,299
	28,184
	380,483

	09/01/2026
	00001651
	SOI-HNI-HMI-2785
	CÔNG TY CỔ PHẦN SÓI BIỂN TRUNG THỰC
	0107522785
	1,436,329
	114,906
	1,551,235

	12/01/2026
	00001912
	SOI-HNI-HMI-2785
	CÔNG TY CỔ PHẦN SÓI BIỂN TRUNG THỰC
	0107522785
	446,918
	35,753
	482,671

	12/01/2026
	00001913
	SOI-HNI-HMI-2785
	CÔNG TY CỔ PHẦN SÓI BIỂN TRUNG THỰC
	0107522785
	624,308
	49,945
	674,253

	12/01/2026
	00001914
	SOI-HNI-HMI-2785
	CÔNG TY CỔ PHẦN SÓI BIỂN TRUNG THỰC
	0107522785
	209,277
	16,742
	226,019

	12/01/2026
	00001915
	SOI-HNI-HMI-2785
	CÔNG TY CỔ PHẦN SÓI BIỂN TRUNG THỰC
	0107522785
	143,022
	11,442
	154,464

	12/01/2026
	00001916
	SOI-HNI-HMI-2785
	CÔNG TY CỔ PHẦN SÓI BIỂN TRUNG THỰC
	0107522785
	352,299
	28,184
	380,483

	12/01/2026
	00001917
	SOI-HNI-HMI-2785
	CÔNG TY CỔ PHẦN SÓI BIỂN TRUNG THỰC
	0107522785
	352,299
	28,184
	380,483

	12/01/2026
	00001918
	SOI-HNI-HMI-2785
	CÔNG TY CỔ PHẦN SÓI BIỂN TRUNG THỰC
	0107522785
	710,228
	56,818
	767,046

	12/01/2026
	00001919
	SOI-HNI-HMI-2785
	CÔNG TY CỔ PHẦN SÓI BIỂN TRUNG THỰC
	0107522785
	809,895
	64,792
	874,687

	12/01/2026
	00001920
	SOI-HNI-HMI-2785
	CÔNG TY CỔ PHẦN SÓI BIỂN TRUNG THỰC
	0107522785
	209,277
	16,742
	226,019

	12/01/2026
	00001921
	SOI-HNI-HMI-2785
	CÔNG TY CỔ PHẦN SÓI BIỂN TRUNG THỰC
	0107522785
	503,371
	40,270
	543,641

	12/01/2026
	00001922
	SOI-HNI-HMI-2785
	CÔNG TY CỔ PHẦN SÓI BIỂN TRUNG THỰC
	0107522785
	238,370
	19,070
	257,440

	12/01/2026
	00001923
	SOI-HNI-HMI-2785
	CÔNG TY CỔ PHẦN SÓI BIỂN TRUNG THỰC
	0107522785
	143,022
	11,442
	154,464

	12/01/2026
	00001924
	SOI-HNI-HMI-2785
	CÔNG TY CỔ PHẦN SÓI BIỂN TRUNG THỰC
	0107522785
	1,362,270
	108,982
	1,471,252

	12/01/2026
	00001925
	SOI-HNI-HMI-2785
	CÔNG TY CỔ PHẦN SÓI BIỂN TRUNG THỰC
	0107522785
	412,256
	32,980
	445,236

	12/01/2026
	00001926
	SOI-HNI-HMI-2785
	CÔNG TY CỔ PHẦN SÓI BIỂN TRUNG THỰC
	0107522785
	433,612
	34,689
	468,301

	19/01/2026
	00003971
	SOI-HNI-HMI-2785
	CÔNG TY CỔ PHẦN SÓI BIỂN TRUNG THỰC
	0107522785
	190,696
	15,256
	205,952

	19/01/2026
	00003972
	SOI-HNI-HMI-2785
	CÔNG TY CỔ PHẦN SÓI BIỂN TRUNG THỰC
	0107522785
	587,165
	46,973
	634,138

	19/01/2026
	00003973
	SOI-HNI-HMI-2785
	CÔNG TY CỔ PHẦN SÓI BIỂN TRUNG THỰC
	0107522785
	352,299
	28,184
	380,483

	19/01/2026
	00003974
	SOI-HNI-HMI-2785
	CÔNG TY CỔ PHẦN SÓI BIỂN TRUNG THỰC
	0107522785
	456,426
	36,514
	492,940

	19/01/2026
	00003975
	SOI-HNI-HMI-2785
	CÔNG TY CỔ PHẦN SÓI BIỂN TRUNG THỰC
	0107522785
	1,369,572
	109,566
	1,479,138

	19/01/2026
	00003976
	SOI-HNI-HMI-2785
	CÔNG TY CỔ PHẦN SÓI BIỂN TRUNG THỰC
	0107522785
	293,218
	23,457
	316,675

	19/01/2026
	00003977
	SOI-HNI-HMI-2785
	CÔNG TY CỔ PHẦN SÓI BIỂN TRUNG THỰC
	0107522785
	447,647
	35,812
	483,459

	19/01/2026
	00003978
	SOI-HNI-HMI-2785
	CÔNG TY CỔ PHẦN SÓI BIỂN TRUNG THỰC
	0107522785
	316,908
	25,353
	342,261

	19/01/2026
	00003979
	SOI-HNI-HMI-2785
	CÔNG TY CỔ PHẦN SÓI BIỂN TRUNG THỰC
	0107522785
	459,930
	36,794
	496,724

	19/01/2026
	00003980
	SOI-HNI-HMI-2785
	CÔNG TY CỔ PHẦN SÓI BIỂN TRUNG THỰC
	0107522785
	361,078
	28,886
	389,964

	19/01/2026
	00003981
	SOI-HNI-HMI-2785
	CÔNG TY CỔ PHẦN SÓI BIỂN TRUNG THỰC
	0107522785
	238,370
	19,070
	257,440

	19/01/2026
	00003982
	SOI-HNI-HMI-2785
	CÔNG TY CỔ PHẦN SÓI BIỂN TRUNG THỰC
	0107522785
	896,691
	71,735
	968,426

	19/01/2026
	00003983
	SOI-HNI-HMI-2785
	CÔNG TY CỔ PHẦN SÓI BIỂN TRUNG THỰC
	0107522785
	143,022
	11,442
	154,464

	19/01/2026
	00003984
	SOI-HNI-HMI-2785
	CÔNG TY CỔ PHẦN SÓI BIỂN TRUNG THỰC
	0107522785
	209,277
	16,742
	226,019

	19/01/2026
	00003985
	SOI-HNI-HMI-2785
	CÔNG TY CỔ PHẦN SÓI BIỂN TRUNG THỰC
	0107522785
	586,142
	46,891
	633,033

	19/01/2026
	00003986
	SOI-HNI-HMI-2785
	CÔNG TY CỔ PHẦN SÓI BIỂN TRUNG THỰC
	0107522785
	650,418
	52,033
	702,451

	20/01/2026
	00004348
	SOI-HNI-HMI-2785
	CÔNG TY CỔ PHẦN SÓI BIỂN TRUNG THỰC
	0107522785
	476,740
	38,139
	514,879

	20/01/2026
	00004349
	SOI-HNI-HMI-2785
	CÔNG TY CỔ PHẦN SÓI BIỂN TRUNG THỰC
	0107522785
	238,370
	19,070
	257,440

	20/01/2026
	00004350
	SOI-HNI-HMI-2785
	CÔNG TY CỔ PHẦN SÓI BIỂN TRUNG THỰC
	0107522785
	143,022
	11,442
	154,464

	20/01/2026
	00004351
	SOI-HNI-HMI-2785
	CÔNG TY CỔ PHẦN SÓI BIỂN TRUNG THỰC
	0107522785
	238,370
	19,070
	257,440

	20/01/2026
	00004352
	SOI-HNI-HMI-2785
	CÔNG TY CỔ PHẦN SÓI BIỂN TRUNG THỰC
	0107522785
	768,500
	61,480
	829,980

	20/01/2026
	00004353
	SOI-HNI-HMI-2785
	CÔNG TY CỔ PHẦN SÓI BIỂN TRUNG THỰC
	0107522785
	650,418
	52,033
	702,451

	26/01/2026
	00006060
	SOI-HNI-HMI-2785
	CÔNG TY CỔ PHẦN SÓI BIỂN TRUNG THỰC
	0107522785
	340,892
	27,271
	368,163

	26/01/2026
	00006061
	SOI-HNI-HMI-2785
	CÔNG TY CỔ PHẦN SÓI BIỂN TRUNG THỰC
	0107522785
	190,696
	15,256
	205,952

	26/01/2026
	00006062
	SOI-HNI-HMI-2785
	CÔNG TY CỔ PHẦN SÓI BIỂN TRUNG THỰC
	0107522785
	279,036
	22,323
	301,359

	26/01/2026
	00006063
	SOI-HNI-HMI-2785
	CÔNG TY CỔ PHẦN SÓI BIỂN TRUNG THỰC
	0107522785
	316,908
	25,353
	342,261

	26/01/2026
	00006064
	SOI-HNI-HMI-2785
	CÔNG TY CỔ PHẦN SÓI BIỂN TRUNG THỰC
	0107522785
	457,596
	36,608
	494,204

	26/01/2026
	00006065
	SOI-HNI-HMI-2785
	CÔNG TY CỔ PHẦN SÓI BIỂN TRUNG THỰC
	0107522785
	716,152
	57,292
	773,444

	26/01/2026
	00006066
	SOI-HNI-HMI-2785
	CÔNG TY CỔ PHẦN SÓI BIỂN TRUNG THỰC
	0107522785
	249,048
	19,924
	268,972

	26/01/2026
	00006067
	SOI-HNI-HMI-2785
	CÔNG TY CỔ PHẦN SÓI BIỂN TRUNG THỰC
	0107522785
	332,340
	26,587
	358,927

	26/01/2026
	00006068
	SOI-HNI-HMI-2785
	CÔNG TY CỔ PHẦN SÓI BIỂN TRUNG THỰC
	0107522785
	345,646
	27,652
	373,298

	26/01/2026
	00006069
	SOI-HNI-HMI-2785
	CÔNG TY CỔ PHẦN SÓI BIỂN TRUNG THỰC
	0107522785
	1,285,257
	102,821
	1,388,078

	26/01/2026
	00006070
	SOI-HNI-HMI-2785
	CÔNG TY CỔ PHẦN SÓI BIỂN TRUNG THỰC
	0107522785
	919,505
	73,560
	993,065

	26/01/2026
	00006071
	SOI-HNI-HMI-2785
	CÔNG TY CỔ PHẦN SÓI BIỂN TRUNG THỰC
	0107522785
	377,888
	30,231
	408,119

	26/01/2026
	00006072
	SOI-HNI-HMI-2785
	CÔNG TY CỔ PHẦN SÓI BIỂN TRUNG THỰC
	0107522785
	238,370
	19,070
	257,440

	26/01/2026
	00006073
	SOI-HNI-HMI-2785
	CÔNG TY CỔ PHẦN SÓI BIỂN TRUNG THỰC
	0107522785
	538,468
	43,077
	581,545

	26/01/2026
	00006074
	SOI-HNI-HMI-2785
	CÔNG TY CỔ PHẦN SÓI BIỂN TRUNG THỰC
	0107522785
	221,560
	17,725
	239,285

	26/01/2026
	00006075
	SOI-HNI-HMI-2785
	CÔNG TY CỔ PHẦN SÓI BIỂN TRUNG THỰC
	0107522785
	352,299
	28,184
	380,483

	26/01/2026
	00006076
	SOI-HNI-HMI-2785
	CÔNG TY CỔ PHẦN SÓI BIỂN TRUNG THỰC
	0107522785
	447,647
	35,812
	483,459

	26/01/2026
	00006077
	SOI-HNI-HMI-2785
	CÔNG TY CỔ PHẦN SÓI BIỂN TRUNG THỰC
	0107522785
	286,044
	22,884
	308,928

	27/01/2026
	00006502
	SOI-HNI-HMI-2785
	CÔNG TY CỔ PHẦN SÓI BIỂN TRUNG THỰC
	0107522785
	422,058
	33,765
	455,823

	Giảm trừ hàng trả
	(7,192,865)

	Cộng
	32,997,772 

	Chiết khấu Marketing (1%)
	(258,049)

	Tổng 
	32,739,723 



